
Tỉnh 
đi

Tỉnh 
đến

Bến 
đi

Bến 
đến

Bến 
đi

Bến 
đến

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 0119.1112.A Thái Nguyên Hà Nội Đại Từ Giáp Bát
BX Giáp Bát - Giái Phóng - Pháp Vân - Yên Sở - Cầu 
Thanh Trì - QL5 - QL3 - ... - BX Đại Từ (BX Thái 
Nguyên) và ngược lại.

113 60 30 6:00 12:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận tải Chùa Hang

5:30 15:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:30 6:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

7:40 13:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

DN TN Mạnh Hà

6:00 13:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:00 6:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

4 0119.1712.A Thái Nguyên Hà Nội Đại Từ Sơn Tây BX Đại Từ - QL37 - QL3 - BX Sơn Tây 135 150 120 14:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT ô tô khách Hà Tây

5 1419.1812.B Thái Nguyên Sơn La Đại Từ Mường La
BX Mường La - TL106 - TP. Sơn La - Hòa Bình - Xuân 
Mai - Sơn Tây - Cầu Vĩnh Thịnh - Vĩnh Yên - Phúc Yên - 
Nội Bài - Sóc Sơn - QL3 - Thái Nguyên - BX Đại Từ

460 90 60 17:30 18:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

CÔNG TY TNHH TM &DV HỒNG 
TIÊN

6 1419.1312.A Thái Nguyên Quảng NinhĐại Từ Cái Rồng

Bến xe khách huyện Đại Từ - QL37 - QL3 - Cao tốc Hà 
Nội Thái Nguyên - Nút giao Tân Lập - QL3 - ĐT 266 - 
QL37 - QL1 - Bắc Ninh - Sao Đỏ - Uông Bí - QL18 - 
ĐT334 - BX Cái Rồng và ngược lại

280 90 60 12:00 19:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 25 chuyến

Công ty Cổ phần Ngọc Tuấn Kiệt

7 1519.1312.A Thái Nguyên Lào Cai Đại Từ BX kháchkết BX kết hợp bãi đỗ xe thị xã Sa Pa - QL4D - Nút giao 420 120 60 6:30 17:30 Ngày 01 chuyến, HTX vận tải Tuấn Hồng

6:20 11:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận tải Chùa Hang

7:30 11:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:30 16:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:00 10:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty Cổ phần Ngọc Tuấn Kiệt

9 1920.1214.A Thái Nguyên Lạng Sơn Đại Từ Tân Thanh

BX Đại Từ - QL37 - Ngã ba Bờ Đậu - QL3 tuyến tránh 
Thành phố Thái Nguyên - QL3 - Gang Thép - QL37 - Phú 
Bình - Cầu Ca - Nhã Nam - QL1A - QL4A - BX Tân 
Thanh

190 240 20 13:30 6:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Doanh nghiệp TN Mạnh Hà

10 1920.1216.A Thái Nguyên Lạng Sơn Đại Từ
Phía Bắc 
Lạng Sơn

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL3 - Ngã 3 
viện Lao - QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - QL37 - BX 
Đại Từ

195 120 30 13:05 7:40
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận tải Hoàng Đồng

30
Công ty TNHH VTHK và DL Thành 
Bưởi

Phụ lục II

BIỂU ĐỒ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH ĐI, ĐẾN BẾN XE KHÁCH HUYỆN ĐẠI TỪ (Mã bến xe 12|)

0119.1612.A Yên Nghĩa

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - 
Bắc Thăng Long Nội Bài - QL3 - .. - BX Đại Từ

120 900 10

Công ty CPTM và VT Dũng ThủyThái Nguyên Hà Nội Đại Từ Mỹ Đình

BX Đại Từ - QL37 - QL3 - Phổ Yên - Sóc Sơn - Đường 
Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao 
(Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường 
Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

105 90

Công ty CPTM và VT Dũng Thủy

Đơn vị tham 
gia khai thác

TT
Mã số 
tuyến

Tên tuyến
Hành trình

Cự ly 
(km)

Lưu 
lượng 
cho 

3

2

Thời 
gian 
giãn 

Giờ xuất bến
Lịch hoạt động 

trong tháng

Thái Nguyên Hà Nội Đại Từ

0119.1312.A

8 1919.1112.A Thái Nguyên Thái NguyênĐại Từ
Trung tâm 
TP.Thái 
Nguyên

Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên- Đường Thống Nhất- 
QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên- QL3- QL37- Bến xe 

Đại Từ
28 300



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

11 1920.1215.A Thái Nguyên Lạng Sơn Đại Từ Đồng Đăng
Bến xe khách Đại Từ- QL37- Ngã ba Bờ Đậu- QL3 tuyến 
tránh Thành phố Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- Cầu Vát- 
Hiệp Hòa- TP Bắc Giang- QL1A- Bến xe Đồng Đăng

190 210 20 4:30 13:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVTDL&TM Phong Dung

5:30 11:45
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

12:30 5:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13 1922.1216.A Thái Nguyên Quảng NinhĐại Từ Mông Dương
BX Đại Từ - QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Gang Thép, 
Phú Bình Đình Trám - QL1A -QL18 - BX Mông Dương 
<A>

285 240 30 7:15 16:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty Cổ phần Ngọc Tuấn Kiệt

14 1922.1215.B Thái Nguyên Quảng NinhĐại Từ Cửa Ông
Bến xe khách huyện Đại Từ - QL.37 – QL.3 – QL.3 tuyến 
tránh thành phố Thái Nguyên – QL.3 – Nút giao Yên Bình 
– Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên – QL.18 (Sao Đỏ, Đông 
Triều) – Bến xe khách Cửa Ông và ngược lại và ngược lại

265 60 60 4:00 11:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sơn 
Cẩm

15 1922.1219.A Thái Nguyên Quảng NinhĐại Từ Uông Bí
BX Đại Từ - QL37 - Ngã ba Bờ Đậu - QL3 - QL18 - BX 
Uông Bí <A>

150 60 30 14:05 5:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH Vận tải & Thương 
mại Tổng hợp Đức Luận

6:45 12:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:45 6:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

17 1931.1212.A Thái Nguyên Hải Phòng Đại Từ
Phía Bắc Hải 
Phòng

BX Phía Bắc Hải Phòng - QL5 - QL18 - QL3 - QL37 - 
BX Đại Từ

200 30 30 14:30 6:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

CÔNG TY CP ĐT TM VT PHÚ 
HƯNG

18 1931.1207.A Thái Nguyên Hải Phòng Đại Từ Hải Tân Hải Tân - QL5 - QL3 - Đại Từ và ngược lại <A> 150 210 60 13:25 7:50
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

CÔNG TY Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH 
KHÁCH VÂN THANH

6:00 13:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

12:30 16:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

7:00 14:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

16:30 8:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

21 1933.1218.A Thái Nguyên Hưng Yên Đại Từ
Huyện Kiến 
Xương

BX Huyện Kiến Xương - QL39B - QL10 - QL39A - QL5 - 
Vành đai 3 trên cao - BX Đại Từ

198 180 30 6:00 12:50
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận tải Chùa Hang

22 1937.1215.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Hải Hậu

QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL3 đoạn đường tránh Thành phố 
Thái Nguyên, QL3, Sóc Sơn, Hà Nội, Đường cao tốc Pháp 
Vân Cầu Giẽ, QL1A, TP Phủ Lý, QL2, QL10, Đường Lê 
Đức Thọ, QL21

235 240 30 4:30 11:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty CPVT và DL Bảo Phúc

23 1937.1222.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Giao Thủy

Bến xe khách huyện Giao Thủy - TL489 - QL21 - đường 
Lê Đức Thọ - QL10 - đại lộ Thiên Trường - cao tốc (Pháp 
Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình) - đường vành đai 3 trên cao - 
cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc (Hà Nội, Thái 
Nguyên) - QL3 - QL37 - Bến xe Đại Từ và ngược lại

235 180 30 13:30 6:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty cổ phần Khánh Tám

16

60

Công ty TNHH Khánh Hương Group

20 1933.1215.B Thái Nguyên Hưng Yên Đại Từ
Huyện Thái 
Thụy

BX Đại Từ - QL37 - QL3 - QL37 - Ngã Ba Điềm Thụy - 
Đường 266 - QL3 - Nút giao Yên Bình - Cao tốc (Hà Nội - 
Thái Nguyên) - QL1 - Cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng) - Nút 

giao Yên Mỹ - QL39 - QL10 - QL39 - BX Thái Thụy

210 150 60

19 1933.1215.A Thái Nguyên Hưng Yên Đại Từ
Huyện Thái 
Thụy

BX Đại Từ - QL37 - Ngã ba Bờ Đậu - QL3 đoạn tránh 
Thành phố Thái Nguyên - QL3 -QL5 - BX Huyện Thái 

Thụy <A>
220 120

Thái Nguyên Quảng NinhĐại Từ Mông Dương
Bến xe Đại Từ - QL37 - QL3 - Cao tốc Hà Nội Thái 

Nguyên - Nút giao Sông Công - ĐT266 - QL37 - QL1 - 
QL18 - Bến xe khách Mông Dương và ngược lại

90

1924.1213.A Thái Nguyên Bắc Ninh Đại Từ Lương Tài
QL 37 - Ngã ba Bờ Đậu - QL3 đoạn đường tránh Thành 

phố Thái Nguyên - QL3 - Sóc Sơn - QL18 - TP Bắc Ninh 
<A>

120 210

60

30 Công ty CPTĐ Nam Việt Vịnh

12 1922.1216.C 60 Công ty cổ phần vận tải Sơn Cẩm



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

24 1937.1225.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại từ Trực Ninh
BX Trực Ninh - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - 
QL21B - QL21- QL1A - QL3 - Ngã 3 Viện Lao - QL3 
(tuyến tránh TP. Thái Nguyên) - QL37 -BX Đại Từ

230 240 15 5:00 14:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH VT&TM Mây Tuyên

13:00 7:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty cổ phần Khánh Tám

5:20 12:15
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX vận taỉ Hòa Bình

26 1937.1230.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Khánh Thành
BX Khánh Thành - ĐT481C - ĐT481B - QL10 - QL1 - 
QL3 - Ngã ba Viện Lao - QL3 tuyến tránh TP Thái 
Nguyên - QL37 - BX Đại Từ <A>

170 60 30 13:15 6:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VT ô tô TP.Ninh Bình

27 1937.1229.C Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Nho Quan

BX Nho Quan - ĐT477 - QL1A - Cao tốc (Pháp Vân - 
Cầu Giẽ) - Đường vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh trì - 
QL5 - Cầu Đông Trù - QL3 - Nút giao Tân Lập - QL3 
tuyến tránh TP Thái Nguyên - Đường tròn Tân Long - 
QL3 - QL37 - BX Đại Từ

215 120 90 12:50 6:50
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP NINH 
BÌNH

28 1937.1221.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ - Phủ Lý - Cầu Đuống - T.Nguyên - Đại Từ <A> 200 180 30 13:10 5:35
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX DVVT HK Lý Nhân

29 1937.1221.B Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Vĩnh Trụ
BX Vĩnh Trụ - Đập Phúc - Hòa Mạc - Vực Vòng - Cao 
tốc (Cầu Giẽ - Pháp Vân) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu 
Đuống - QL3 - Thái Nguyên - BX Đại Từ

200 120 30 13:45 0:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty TNHH VTHK và DV Quốc 
Cường

6:30 12:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

13:00 4:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

6:00 21:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

17:30 6:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

19:00 7:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

7:00 19:00
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

33 1948.1211.B Thái Nguyên Đà Nẵng Đại Từ 
Trung tâm Đà 
Nẵng

Bến xe khách Đại Từ - QL37 - QL3 - QL3 tuyến tránh 
thành phố Thái Nguyên - QL3 - QL5 kéo dài - Cầu Thanh 
Trì - Đường Vành đai 3 trên cao -Các tuyến cao tốc Bắc 
Nam và QL1 - QL1 - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và 
ngược lại

875 90 30 14:00 15:30
Ngày 01 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Doanh nghiệp TN Mạnh Hà

34 1979.1216.A Thái Nguyên TP.Hồ Chí MinhĐại Từ Ngã Tư Ga

Bến xe Đại Từ - QL37 - QL3 - Đường tránh TP Thái 
Nguyên - Nút giao Tân Lập - QL3 - Nút giao Yên Bình - 
Cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên - QL1A - Cầu Thanh Trì - 
Đường vành đai 3 trên cao - Các tuyến cao tốc Bắc Nam 
và QL1 - QL19B - QL19 - QL14 - ĐT751 - QL13 - 
Đường Mỹ Phước, Tân Vạn - QL1A - Bến xe Ngã Tư Ga 
và ngược lại.

1840 30 60 6:00 5:00
Đi các ngày chẵn,13 
chuyến/tháng 

Công ty CPVT Thái Nguyên

35 1979.1225.A Thái Nguyên TP.Hồ Chí MinhĐại Từ Vũng Tàu
BX Đại Từ - QL37 - QL3 -QL1A - Đường Hồ Chí Minh - 
BX Vũng Tàu

1750 30 60 6:00 4:00
Ngày chắn DL, 
tháng 15 chuyến

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sơn 
Cẩm

60 HTX vận tải Chùa Hang32 1942.1211.A Thái Nguyên Hà Tĩnh Đại từ Hà Tĩnh BX Hà Tĩnh - QL1 - Hà Nội - QL3 - BX Đại Từ 420 240

HTX vận tải Chùa Hang

31 1940.1219.B Thái Nguyên Nghệ An Đại Từ Con Cuông BX Con Cuông-QL 7-QL1A-QL18-QL3-BX Thái Nguyên 450 60 30 Hợp tác xã vận tải Huy Hải

15

30 1937.1233.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại Từ Hòa Mạc
BX Đại Từ - QL3 - QL 5 - cầu TT - QL 1 - QL 38 - Hòa 

Mạc <A>
200 180 30

25 1937.1234.A Thái Nguyên Ninh Bình Đại từ Ý Yên
BX Ý Yên - QL37B (ĐT486B cũ) - QL10 - QL21 - QL1A 

- QL3 - TP. Thái Nguyên - BX Đại Từ <A>
215 240



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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